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STANDARD BUCKET
Gầu xúc tiêu chuẩn

Loại
(t) Loại máy Model

Rộng 
gầu

A(mm)

Chiều 
sâu

B(mm)

Chiều 
cao

C(mm)

Chiều 
dài

R(mm)

Số 
lượng 
(Gia 
cố)

Răng gầu nội dung
Răng gầu 
nội dung

(㎥ )Răng gầu Số 
lượng P(mm)

0.9 Yanmar BA009STYA 350 344 345 415 Dọc - 4 13S 3 146 0.022

1.0

Kubota BA010STKU 350 348 374 429 Dọc - 3 13S 3 146 0.022

Kubota BA010W38KU 380 348 374 429 Dọc - 4 13S 3 161 0.024

Yanmar BA010STYA 380 344 345 415 Dọc - 4 13S 3 161 0.028

1.7

Kubota BA017STKU 450 535 414 572 Dọc - 3 18S 3 185 0.041

Yanmar BA017STYA 430 471 425 525 Dọc - 2 18S 3 170 0.050

Hitachi BA017STZX 400 510 408 540 Dọc - 2 18S 3 161 0.044

Komatsu BA017STPC 400 528 409 535 Dọc - 2 18S 3 161 0.044

2.0

Kubota BA020STKU 400 658 503 683 Dọc - 4 18S 3 161 0.066

Yanmar BA020STYA 415 567 515 650 Dọc - 2 18S 3 172 0.066

Hitachi BA020STZX 400 628 494 645 Dọc - 3 18S 3 161 0.070

Komatsu BA020STPC 420 633 504 660 Dọc - 4 18S 3 173 0.066

3.0
① BA030ST** 450 670 557 690 Dọc - 3 18S 4 121 0.090

Yanmar BA030STYA 500 670 557 690 Dọc - 3 18S 4 138 0.100

3.5 ② BA035ST** 550 670 557 690 Dọc - 4 18S 4 155 0.110

4.0 ③ BA040ST** 550 770 672 835 Dọc - 4 18S 4 152 0.140

5.0 ③ BA050ST** 600 770 672 835 Dọc - 4 18S 4 168 0.160

6.0

Hitachi BA060STZX 660 995 852 835 Bên - 4 22S / PC60 Bên 4 187/182 0.280

Komatsu BA060STPC 650 995 852 1060 Bên - 4 PC60 / PC60 Bên 4 180 0.280

Yanmar BA060STYA 650 972 845 1039 Bên - 4 25S 4 180 0.280

Sumitomo BA060STSH 650 970 880 1081 Bên - 4 25S / PC60 Bên 4 180 0.280

Kobelco BA060STSK 680 940 867 1034 Bên - 4 25S 4 188 0.280

12.0

Hitachi BA120STZX 890 1140 990 1205 Bên - 3 30S 5 185 0.500

Komatsu BA120STPC 860 1140 990 1220 Bên - 3 PC120 / PC120 Bên 4/4 245 0.500

CAT BA120STCA 920 1140 997 1205 Bên - 3 J250 5 203 0.500

Kobelco BA120STSK 900 1140 997 1205 Bên - 3 30S / PC120 Bên 5/4 188/250 0.500

Sumitomo BA120STSH 900 1140 997 1205 Bên - 3 30S / PC120 Bên 5/4 188/250 0.500

20.0

④ BA200ST** 1043 1310 1180 1530 Dọc - 3 35S / PC200 Bên 5/5 215 0.800

Kobelco BA200STSK 1060 1240 1200 1446 Dọc - 3 35S / PC200 Bên 5/5 220 0.800

CAT BA200STCAE 1043 1310 1180 1503 Dọc - 3 J300 5 225 0.800

*1 :  Chiều rộng W Chiều rộng gầu (không bao gồm dao cắt bên)
■Máy cắt cạnh là thiết bị tiêu chuẩn dành riêng cho các nhà sản

xuất máy.
■ Có thể sử dụng được pin chốt gầu gắn vào máy.
■Điều chỉnh miếng chêm không được hỗ trợ.
■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Các mẫu tương thích
① Hitachi/Komatsu/CAT/Kobelco/Kubota
② Hitachi/Komatsu/CAT/Kobelco/Kubota/Yanmar
③ Hitachi/Komatsu/Kubota/Yanmar
④ Hitachi/Komatsu/Sumitomo

 BA030ST(U30-6)  BA200ST(ZX200) 

A

R

P

B

C

・ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.




